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I Thôn 1 

1 Lê Thị Tuyết   2001 38301013785 Thôn 1     7/5->25/9 1 tháng             x 1.500.000   Spa  

2 Lương Thị Linh   1998 3819800229 Thôn 1   0971330072 7/5->25/9 1 tháng             x 1.500.000   Spa  

3 Hà Thị Thìn   1988   Thôn 1   0968363438 7/5->25/9 1 tháng             x 1.500.000   Spa  

4 Nguyễn Thị Hằng   1990 38190010661 Thôn 1   0967286387 31/8-15/9 15 ngày             x 750.000   Cắt tóc 

5 Lê Thị Trâm   1987 172778300 Thôn 1   0356333979 31/8-15/9 15 ngày             x 750.000   Cắt tóc 

6 Lê Thị Tuyết   1988 174568741 Thôn 1   0374408009 7/5->25/9 1 tháng             x 1.500.000   Spa  

7 Nguyễn Thùy Linh   1998 174575626 Thôn 1    '0374221212 7/5->25/9 1 tháng             x 1.500.000   Spa  

8 Nguyễn Hải Anh   1994 174551904 Thôn 1   0944205868 7/5->25/9 1 tháng             x 1.500.000   Spa  

9 Lê Thị Chung   1994 174039887 Thôn 1     7/5->25/9 1 tháng             x 1.500.000   Spa  

10 Nguyễn Thị Vân Anh   1991 174045792 Thôn 1   0969423009 2/9-15/9 13 ngày           x   650.000   Hàng rong tại TPhố 

11 Lê Vĩnh Minh 1970   

03807001009

6 Thôn 1   0393183819 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

12 Lê Huy Năm 1983   03808314184 Thôn 1   0984904053 2/9-15/9 13 ngày   x           650.000   Bốc vác TPhố 

13 Lê Ngọc Dự 1986     Thôn 1     2/9-15/9 13 ngày   x           650.000   Bốc vác TPhố 



14 Nguyễn Hữu Phú 1982   38082013162 Thôn 1   0392402919 2/9-15/9 13 ngày       x       650.000   Thợ xây TPhố 

15 Lê Ngọc Hải 1968   38068003064 Thôn 1   0368028298 2/9-15/9 13 ngày       x       650.000   Thợ xây TPhố 

16 Vũ Hữu Hòa 1969   171761457 Thôn 1   090417456 2/9-15/9 13 ngày     x         650.000   Xe ôm TPhố 

17 Lê Ngọc Tám 1969   171455132 Thôn 1   0373962827 2/9-15/9 13 ngày     x         650.000   Xe ôm TPhố 

18 Lê Ngọc Kỳ 1965     Thôn 1   0983230504 2/9-15/9 13 ngày     x         650.000   Xe ôm TPhố 

19 Lê Ngọc Tuấn 1992     Thôn 1     2/9-15/9 13 ngày             x 650.000   PV hàng ăn TP 

20 Lê Thị Hân 1974     Thôn 1     2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

21 Lê Ngọc Long 1983     Thôn 1     2/9-15/9 13 ngày   x           650.000   Bốc vác TPhố 

  Thôn 2                                     

1 Lương Xuân Hiền 1966     Thôn 2   0396147703 2/9-15/9 13 ngày   x           650.000   Bốc vác TPhố 

2 Phan Thanh Hùng 1965   38065008121 Thôn 2   0329775901 2/9-15/9 13 ngày       x       650.000   phụ hồ TPhố 

3 Lê Đình Bốn       Thôn 2     2/9-15/9 13 ngày     x         650.000   Xe ôm Tphố 

4 Lê Đăng Lọc 1996   174552638 Thôn 2   0961382625 2/9-15/9 13 ngày       x       650.000   phụ hồ TPhố 

5 Lê Đình Luật 1964   38064007895 Thôn 2   0359015551 2/9-15/9 13 ngày       x       650.000   Thợ xây TPhố 

6 Lương Xuân Tuấn 1975   173576591 Thôn 2   0968998328 2/9-15/9 13 ngày       x       650.000   phụ hồ TPhố 

7 Lương Xuân Dương 1969   38069006970 Thôn 2   0987870735 2/9-15/9 13 ngày     x         650.000   Xe ôm Tphố 

8 Lương Khắc Thân 1960     Thôn 2   0967180851 2/9-15/9 13 ngày     x         650.000   Xe ôm Tphố 

9 Lê Trọng Như 1963     Thôn 2     2/9-15/9 13 ngày     x         650.000   Xe ôm Tphố 

10 Lê Thị Tiến   1977 173563414 Thôn 2   0356171614 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

11 Lê Thị Kim   1961 171678082 Thôn 2   0705303394 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

12 Lê Thị Nhung   1957 171444023 Thôn 2     2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

13 Lê Thị Phương   1966 173577426 Thôn 2   0382061748 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

14 Lê Trọng Liêu 1974     Thôn 2   0356703770 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

15 Lê Thị Nhị   1979   Thôn 2     2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

1 Thôn 3                                     

1 Lương Xuân Mạnh 1983   172751243 Thôn 3   0768251115 2/9-15/9 13 ngày   x           650.000   Bốc vác TPhố 

2 Lê Đình Lừng 1963   174558946 Thôn 3   038324182 2/9-15/9 13 ngày       x       650.000   Thợ xây TPhố 

3 Lê Thị Khuyên   1962 38162006746 Thôn 3   0965242975 2/9-15/9 13 ngày           x   650.000   Hàng rong tại TPhố 

4 Trần Văn Thanh 1962   171205055 Thôn 3   0965242975 2/9-15/9 13 ngày           x   650.000   Hàng rong tại TPhố 

5 Lê Thị Kiệm   1963 173593429 Thôn 3     2/9-15/9 13 ngày           x   650.000   Hàng rong tại TPhố 

6 Lương Thị Đức   1949 174560504 Thôn 3   0362825804 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

7 Bùi Thị Thương   1972   Thôn 3   0352786383 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

8 Lê Thị Trung   1963 171154210 Thôn 3   0397681418 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

9 Lê Thị Bốn   1970 174551340 Thôn 3   0362181170 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

10 Lê Thị Lài   1972 171843808 Thôn 3   0904931643 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

11 Lê Thị Gặp   1959 170288805 Thôn 3   0357206577 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 



12 Lê Thị nguyệt 1979   174563059 Thôn 3   0338463389 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

13 Lê Thị Lọc 1970   174563848 Thôn 3   0344102884 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

14 Lương Thị Tâm   1964 171191869 Thôn 3   0378178531 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

15 Lê Trọng Quyền 1978   38780088756 Thôn 3   0394652000 2/9-15/9 13 ngày     x         650.000   Xe ôm TPhố 

16 Lê Đình Nguyên 1963   38063004512 Thôn 3   098888295 2/9-15/9 13 ngày     x         650.000   Xe ôm TPhố 

17 Lương Khắc Sự 1962   38062000579 Thôn 3   0366078474 2/9-15/9 13 ngày     x         650.000   Xe ôm TPhố 

18 Lê Đình Tiến 1974     Thôn 3   0366078475 2/9-15/9 14 ngày     x         650.000   Xe ôm TPhố 

19 Lê Đình Toàn 1966   38066006438 Thôn 3   0366078476 2/9-15/9 15 ngày     x         650.000   Xe ôm TPhố 

20 Lương Khắc Bạo 1960     Thôn 3     2/9-15/9 15 ngày     x         650.000   Xe ôm TPhố 

21 Lương Thị Hạnh   1965 17154196 Thôn 3     2/9-15/9 13 ngày           x   650.000   Hàng rong tại TP 

22 Lê Đăng Giáp 1984   172757859 Thôn 3   0982487322 2/9-15/9 14 ngày       x       650.000   Thợ xây 

  Thôn 6                                     

1 Trần Đăng Thông 1995   174038587 Thôn 6     2/9-15/9 13 ngày       x       650.000   Đánh Giầy TP 

2 Lê Ngọc Đăng 1964   171455130 Thôn 6   0383739682 2/9-15/9 13 ngày       x       650.000   Phụ Hồ TPhố 

3 Nguyễn Văn Lâm 1970     Thôn 6   0384886336 2/9-15/9 13 ngày       x       650.000   Phụ Hồ TPhố 

4 Nguyễn Văn Kế 1986   171770834 Thôn 6   0358557159 2/9-15/9 13 ngày       x       650.000   Phụ Hồ TPhố 

5 Lê Thị Trúc   1965 173577026 Thôn 6     2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

6 Trần Thị Tâm   1977 38177007768 Thôn 6   338864114 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

7 Trần Thị Hoa   1969 38169006264 Thôn 6   0353193700 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

8 Trương Thị Xuân   1960 170349696 Thôn 6   0345057405 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

9 Lê Thị Vân   1981 38181011475 Thôn 6   0326153577 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

10 Hoàng Thị Quyết   1975 171636721 Thôn 6   0338993134 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

11 Nguyễn Thị Tám   1970 38170000829 Thôn 6   0367587046 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

12 Lương Xuân Long 1965   38065004580 Thôn 6   0988756325 2/9-15/9 13 ngày     x         650.000   Xe ôm  Tphố 

13 Lê Văn Thắng 1971   38071004912 Thôn 6   0974115703 2/9-15/9 13 ngày     x         650.000   Xe ôm  Tphố 

14 Lê Huy Hiền 1959   174579719 Thôn 6   0967957242 2/9-15/9 13 ngày     x         650.000   Xe ôm  Tphố 

15 Nguyễn Văn Quyền 1964   38064002636 Thôn 6   0365846029 2/9-15/9 13 ngày     x         650.000   Đánh Giày TPhố 

16 Nguyễn Văn Dũng 1963   174035426 Thôn 6   0964857393 2/9-15/9 13 ngày     x         650.000   Đánh Giày TPhố 

17 Lê Thị Liên   1963 171455170 Thôn 6   0383968997 2/9-15/9 13 ngày           x   650.000   Đánh Giày TPhố 

18 Lê Thị Thủy   1987 173563945 Thôn 6   0356914799 2/9-15/9 13 ngày           x   650.000   Đánh Giày TPhố 

19 Trần Thị Hiền   1998 174573135 Thôn 6   0981941798 7/5->25/9 1 tháng             x 1.500.000   Spa  

20 Lê Đình Khánh 1984     Thôn 6   0357628375 2/9-15/9 13 ngày   x           650.000   Bốc vác TPhố 

21 Lê Đình Sự 1981   38081008540 Thôn 6   0968247604 2/9-15/9 13 ngày   x           650.000   Bốc vác TPhố 

22 Trần Đăng Thắng 1985   172762400 Thôn 6   0919834858 2/9-15/9 13 ngày   x           650.000   Bốc vác TPhố 

23 Lê Đình Anh 1995   38095002412 Thôn 6   0948634616 2/9-15/9 13 ngày   x           650.000   Bốc vác TPhố 

24 Lê Thị Phương   2002 38302005477 Thôn 6   0375737615 2/9-15/9 13 ngày             x 650.000   PV hàng ăn TPhố 



25 Lê Hữu Thành 1991   173593548 Thôn 6   0969833135 2/9-15/9 13 ngày             x 650.000   PV hàng ăn TPhố 

  Thôn 7                                     

1 Lường Hữu Chung 1967   3067003740 Thôn 7   0984015188 2/9-15/9 13 ngày     x         650.000   Xe ôm TPhố 

2 Lê Văn Nghĩa 1965   975904245 Thôn 7   038065003689 2/9-15/9 13 ngày             x 650.000   PV hàng ăn TPhố 

3 Lê Xuân Nhất 2000   38200013409 Thôn 7   0976952119 2/9-15/9 13 ngày             x 650.000   PV hàng ăn TPhố 

4 Cao Thị Nghiêm   1969 174035356 Thôn 7   0377622572 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

5 Phạm Thị Hoa   1971 38171002619 Thôn 7   0367203714 2/9-15/9 13 ngày x             650.000   Phế Liệu TPhố 

6 Lê Xuân Thanh 1961     Thôn 7   0379541912 2/9-15/9 13 ngày   x           650.000   Bốc vác TPhố 

7 Nguyễn Hữu Ba 1972   172055793 Thôn 7   0862852936 2/9-15/9 13 ngày   x           650.000   Bốc vác TPhố 

8 Lê Công Hùng 1977   171755128 Thôn 7   0343666674 2/9-15/9 13 ngày   x           650.000   Bốc vác TPhố 

  Thôn 8                                     

1 Lê Thị Cúc 1964   38164006891 Thôn 8     2/9-15/9 13 ngày             x 650.000   PV hàng ăn TPhố 

2 Lê Xuân Đồng 1975   038075000920 Thôn 8   0355183670 2/9-15/9 13 ngày       x       650.000   Phụ Hồ Tphố 

3 Lê Văn Phong 1985     Thôn 8     2/9-15/9 13 ngày       x       650.000   Phụ Hồ Tphố 

4 Lê Xuân Hoàng 1981     Thôn 8   0337227512 2/9-15/9 13 ngày       x       650.000   Phụ Hồ Tphố 

5 Lê Xuân Bài 1959   170288692 Thôn 8   0369185215 2/9-15/9 13 ngày     x         650.000   Xe ôm TPhố 

6 Lê Viết Mãi 1973   171706092 Thôn 8   0972318563 2/9-15/9 13 ngày     x         650.000   Xe ôm TPhố 

7 Lê Thị Phượng   1991 174047663 Thôn 8   0969439883 2/9-15/9 13 ngày             x 750.000   Cắt Tóc 

8 Lê Bá Phượng 1991   173583288 Thôn 8   0979202280 2/9-15/9 13 ngày             x 750.000   Cắt Tóc 

  Tổng số     99                         71.550.000     

  

  

Bằng chữ: Bảy mốt triệu, chín trăm nghìn đồng 
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